
STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Địa chỉ Ghi chú

1 Trương Văn Thức Nam 1988-08-16
Trịnh Điện , Định Hải , Yên Định , Thanh 

Hóa 

2 Lê Bá Thông Nam 1989-01-10
Văn Thịnh, Thanh Khai, Thanh Chương, 

Nghệ An

3 Lê Văn Thắng Nam 1987-08-10 Thôn 4, Vĩnh An, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

4 Lê Xuân Oai Nam 1989-09-30
Công Thành , Thọ Hải , Thọ Xuân , Thanh 

Hoá 

5 Nguyễn Đình Thuyết Nam 1988-09-24
Xóm 4, Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn, 

Nghệ An

6 Phan Văn Mậu Nam 1989-12-22
Xóm HIỆP HÒA, XÃ HÒA SƠN , HUYỆN 

ĐÔ LUƠNG, Nghệ An

7 Phạm Văn Huy Nam 1985-02-16
Phố Tân Phong, Thị Trấn Triệu Sơn, Triệu 

Sơn, Thanh Hóa

8 Lê Thanh Minh Nam 1989-10-02
Thôn 6, Đăk Cấm, Thành phố Kon Tum, 

Kon Tum

9 Nguyễn Văn Nhiệm Nam 1992-12-18
 Xã Hàm Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng 

Bình

10 Đỗ Văn Điền Nam 1988-08-13
Xóm 9, Xã Khánh Thành, Huyện Yên 

Khánh, Ninh Bình

11 Lê Bá Hoà Nam 1985-09-06 Vạn Lộc , Đông Sơn, Đông Sơn, Thanh Hoá

12 Lê Quyết Thắng Nam 1988-05-19
Thôn văn ba ( xóm 4 đức thắng ), Đông 

quang, Đông sơn, Thanh Hoá

13 Lê Văn Tuấn Nam 1987-07-14
Số 02 đường HP6 Ngọc long, Hoằn Phong, 

Hoằn Hoá, Thanh Hoá 

14 Phạm Trung Đại Nam 1990-11-08
Bản Chiềng, Nam Động, Quan Hoá, Thanh 

Hoá

15 Nguyễn Văn Thạo Nam 1992-08-10
ĐẠI ÁNG, NINH HÒA, HOA LƯ, Ninh 

Bình

16 Lê Văn Ngọc Nam 1988-02-17
Thôn sao vàng, Xã hoằng phụ, Huyện 

Hoằng Hóa, Thanh Hóa 

17 Bùi Xuân Thành Nam 1990-03-06
 463 Đường Bà Triệu, Thị trấn Nông Cống, 

Huyện Nông Cống, Thanh Hóa

18 Nguyễn Văn Dương Nam 1989-04-04
đội 14, xã nghĩa thành, nghĩa hưng, Nam 

Định

19 Nguyễn Hoàng Công Nam 1991-07-13
Xóm 6, Xã Tiến Nông, Huyện Triệu Sơn, 

Thanh Hoá
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20 Đặng Văn Pháp Nam 1991-09-12
Thôn Nguyệt Lãng, Minh Khai, Vũ Thư, 

Thái Bình

21 Vy Văn Phong Nam 1992-05-27
Xóm Hẩu, Xã Minh Hòa , Huyện Hữu Lũng 

, Lạng Sơn

22 Nguyễn Duy Đức Nam 1991-04-11
Chàng Trũng, Dương Liễu, Hoài Đức, Hà 

Nội

23 Dương Công Lực Nam 1988-10-23
Xóm lý nhân, Xã hợp thành, Huyện yên 

thành, Nghệ An

24 Mai Xuân Tới Nam 1992-11-15
ĐỘI 5, THÔN ÁNG SƠN,  NINH HÒA, 

HOA LƯ, Ninh Bình

25 Trần Văn Vượng Nam 1992-10-04
Dong 1-Xóm 4, Xã Như Hoà, Kim Sơn, 

Ninh Bình

26 Vũ Xuân Chiến Nam 1989-05-20 Khu 13, Yên kỳ , Hạ hoà , Phú Thọ 

27 La Tiến Minh Nam 1984-06-25
Thôn Đông Mỹ , Xã Thiệu Duy, Huyện 

Thiệu Hóa, Thanh Hóa

28 Võ Văn Phúc Nam 1989-05-05 Xóm 1, Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An

29 Trịnh Ngọc Công Nam 1987-09-07 Vệ thôn, Định Hưng, Yên Định, Thanh Hóa

30 Nguyễn Văn Tuấn Nam 1986-06-05
Thôn trại mới , Xã đồng hưu , Huyện yên 

thế , Bắc Giang 

31 Phạm Văn Hậu Nam 1991-08-12
Thôn 1, Xã thiệu trung, Huyện thiệu hóa, 

Thanh Hóa

32 Lê Quang Hiệp Nam 1983-09-07 Thôn 5, Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa

33 Nguyễn Văn Sĩ Nam 1986-08-15 KHU 4, PHÙ NINH, PHÙ NINH, Phú Thọ 

34 Kim Xuân Dương Nam 1991-05-04
Xóm 5, ĐỒNG HƯỚNG , KIM SƠN, Ninh 

Bình

35 Vy Văn Quân Nam 1988-06-05
Thôn Xa, Xã Minh Hòa, Huyện Hữu Lũng, 

Lạng Sơn

36 Nguyễn Đại Khoa Nam 1989-10-09 Yên tập, Nhân Hoà, Mỹ Hào, Hưng Yên

37 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 1993-07-21
Xóm 7, thôn Nội Lưu , Lưu Hoàng , Ứng 

Hoà , Hà Nội 

38 Nguyễn Đức Mạnh Nam 1990-07-01
THÔN THƯỢNG, NGA THẮNG, NGA 

SƠN, Thanh Hóa

39 Nguyễn Văn Long Nam 1988-07-04
Xóm 2, Xã Hưng Lĩnh, Huyện Hưng 

nguyên, Nghệ An

40 Đào Xuân Dũng Nam 1990-05-25
Xã Xuân Thiên, Huyện Thọ Xuân , Thanh 

Hoá 

41 Nguyễn Quế Thanh Nam 1985-11-30 Thôn 4, Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội



42 Nguyễn Bá Dung Nam 1990-12-17 Xóm 2, Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An

43 Bùi Sỹ Nam Nam 1990-02-15
Tân thượng, Thị trấn tân phong, Quảng 

xương, Thanh Hóa

44 Ngô Văn Bằng Nam 1990-09-14 An Duyên, Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội

45 Chu Văn Chinh Nam 1990-03-06
 Lê Lợi - Số Nhà 12- Đường ĐHH36, 

Hoằng Đông, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

46 Nguyễn Văn Sỹ Nam 1991-11-17  Tự Lạn, Việt Yên, Bắc Giang

47 Phạm Đình Thái Nam 1990-12-23
THÔN 7, XÃ GIO HẢI, HUYỆN GIO 

LINH, Quảng Trị

48 Nguyễn Duy Hùng Nam 1990-01-04
Xóm 4, NGHI CÔNG BẮC , NGHI LỘC, 

Nghệ An

49 Bùi Văn Hùng Nam 1985-05-05
Tổ dân phố Hồng Phong 1, Hải Ninh , Thị 

xã Nghi sơn , Thanh Hóa 

50 Nguyễn Xuân Huy Nam 1991-09-23
THÔN 4, Đức phú, Đức Hoá, Tuyên hoá, 

Quảng Bình

51 Đào Tấn Lộc Nam 1992-10-28
03/71 Đường Duy Tiếu, Quảng Hưng, 

Thành Hoá, Thanh Hoá

52 Hoàng Đình Tình Nam 1991-07-25
Thôn hoàng thịnh , Đông phú , Đông sơn , 

Thanh Hóa

53 Khuất Văn Bình Nam 1989-08-30 Thôn 10, Sen phương, Phúc Thọ, Hà Nội

54 Võ Ngọc Sáng Nam 1992-12-20 Châu Lĩnh, Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh

55 Nguyễn Văn Huy Nam 1992-05-16 Yên Lỗ, Cẩm Yên, Thạch Thất, Hà Nội

56 Tạ Quốc Đức Nam 1991-06-18
XÓM RỘC LÚA , XÃ TIẾN THÀNH , 

HUYỆN YÊN THÀNH , Nghệ An

57 Châu Xuân Chiến Nam 1977-05-15
Thôn Mai Hồng , Xã Đồng Trạch , Huyện 

Bố Trạch , Quảng Bình 

58 Nguyễn Văn Hiếu Nam 1988-08-20
Cụm 4.Thôn Hoành Vinh, An Ninh, Quảng 

Ninh, Quảng Bình

59 Nguyễn Trọng Thuyết Nam 1991-07-20
Thôn đạt tài 1 đường số 3 số nhà 16, Hoằng 

Hà , Hoằng hóa , Thanh Hóa 

60 Lê Văn Tỏa Nam 1984-08-07
Thôn 4, Phường Quỳnh xuân , Quỳnh Lưu , 

Nghệ An




